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THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC HUAÁN LUYEÄN SÖÙC BEÀN CHUYEÂN MOÂN 
CHO NAM VAÄN ÑOÄNG VIEÂN LÖÙA TUOÅI 13-14, CAÂU LAÏC BOÄ QUAÀN VÔÏT

QUAÄN THUÛ ÑÖÙC, THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đánh giá thực trạng công tác huấn

luyện sức bền chuyên môn cho nam VĐV lứa tuổi 13-14, câu lạc bộ Quần vợt  Quận Thủ Đức, Tp.
Hồ Chí Minh trên các mặt: Phân phối chương trình tập luyện; đội ngũ HLV; cơ sở vật chất; thực
trạng sử dụng bài tập phát triển SBCM và thực trạng trình độ SBCM của VĐV. Kết quả cho thấy,
trình độ SBCM của VĐV phát triển chưa tốt và cần lựa chọn các bài tập phù hợp, có hiệu quả để
phát triển SBCM cho VĐV.

Từ khóa: sức bền chuyên môn, huấn luyện SBCM, VĐV Quần vợt…

Current status of professional endurance training for male tennis players aged 13-14
Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Summary: 
Using conventional scientific research methods to assess the status of professional endurance

training for male tennis players aged 13-14, Thu Duc District, Ho Chi Minh City on the following
aspects: Distribution exercise program; coaching staff; infrastructure; The reality of using exercises
to develop professional endurance and the status of athletes' professional endurance. The results
show that the athlete's level of professional endurance has not developed well and it is necessary
to choose appropriate and effective exercises to develop professional endurance for athletes.

Keywords: professional endurance, professional endurance training, tennis players…
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Quần vợt là môn thể thao có hoạt động đa

dạng và phong phú, đòi hỏi tính biến hóa và
sáng tạo cao. Trước những yêu cầu ngày càng
cao của Quần vợt, đòi hỏi phải đặc biệt chú ý
tới vấn đề thể lực, nhất là yếu tố sức bền chuyên
môn vì đây là yếu tố tiền đề là có ý nghĩa quyết
định, là cơ sơ tiền đề phát huy tối đa khả năng
làm việc của các cơ quan chức phận và các tố
chất vận động khác, phù hợp với đặc điểm của
môn Quần vợt, nâng cao hiệu quả sử dụng kĩ –
chiến thuật trong suốt thời gian thi đấu.

Qua quan sát thực tế công tác tập luyện và thi
đấu của nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt
quận Thủ đức, Tp. Hồ Chí Minh cho thấy: Các
VĐV thi đấu và thực hiện rất tốt các ý đồ chiến
thuật của HLV ở đầu các trận đấu, tuy nhiên, cả
kỹ thuật, chiến thuật cũng như hiệu quả sử dụng

các kỹ thuật của VĐV đều giảm mạnh ở cuối trận
đấu, đặc biệt ở các séc đấu có ý nghĩa quyết định
dẫn tới kết quả thi đấu của VĐV chưa cao. Theo
nhận xét của các HLV và các chuyên gia, để khắc
phục tình trạng này, việc phát triển sức bền
chuyên môn cho VĐV là vấn đề cần thiết và cấp
thiết, và có ý nghĩa thực tiễn. Trong đó, căn cứ
khoa học để thực hiện là đánh giá chính xác thực
trạng công tác huấn luyện sức bền chuyên môn
cho đối tượng nghiên cứu.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích và
tổng hợp tài liệu; phương pháp quan sát sư
phạm; phương pháp phỏng vấn; phương pháp
kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học
thống kê.
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Bảng 1. Phân bổ thời gian huấn luyện năm 2020 cho nam VĐV lứa tuổi 13-14

CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

TT Các hình thức tập luyện Số giáo án huấn luyện Tỷ lệ %
1 Kỹ thuật 38 26.39
2 Chiến thuật 45 31.25
3 Thể lực 28 19.44
4 Thi đấu 33 22.92

Tổng 144 100

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới

công tác huấn luyện sức bền chuyên môn
cho nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

1.1. Thực trạng chương trình huấn luyện
của nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Để đánh giá thực trạng công tác huấn luyện
sức bền chuyên môn cho nam VĐV lứa tuổi 13-
14, CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí
Minh, đề tài tiến hành tham khảo tài liệu, phân
tích chương trình huấn luyện của VĐV Quần
Vợt lứa tuổi 13-14 và phỏng vấn trực tiếp các
cán bộ hiện đang làm công tác huấn luyện VĐV
Quần vợt tại Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

Kết quả tiến hành điều tra thực trạng công việc
phân phối thời gian huấn luyện cho các phần tập
luyện qua 1 năm tập được trình bày tại bảng 1.

Qua bảng 1 cho thấy: Phân tích sự phân bổ thời
gian huấn luyện năm 2020 cho nam VĐV lứa
tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Tp.
Hồ Chí Minh cho thấy số buổi tập luyện dành cho
thể lực là còn ít so với số buổi dành cho học kỹ -
chiến thuật (số buổi tập luyện thể lực chỉ chiếm

19,44%). Song đấy mới là số buổi tập dành riêng
cho tập luyện thể lực nói chung.

Ngoài ra, trong mỗi giáo án, các huấn luyện
viên còn dùng một khoảng thời gian nhất định
dành cho việc huấn luyện tố chất thể lực. Tuy
nhiên, việc dành khoảng thời gian bao nhiêu và
dùng để huấn luyện tố chất thể lực nào thì còn
phụ thuộc vào từng huấn luyện viên cụ thể.

Để đánh giá thực trạng phân phối thời gian
huấn luyện sức bền chuyên môn cho nam VĐV
lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành phân tích
chương trình huấn luyện và phỏng vấn trực tiếp
các HLV, đề tài tổng hợp kết quả tại bảng 2.

Qua bảng 2 cho thấy: Thực trạng phân phối
thời gian huấn luyện các tố chất thể lực cho nam
VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ
Đức, Tp. Hồ Chí Minh cho thấy: Thời gian huấn
luyện thể lực nhiều nhất được dành cho huấn
luyện sức mạnh, sau đso tới sức nhanh. Sức bền
chuyên môn là tố chất thể lực rất quan trọng với
VĐV Quần Vợt. Chính vì vậy thời gian huấn
luyện sức bền chuyên môn (14.29%) so với các
tố chất thể lực khác trong chương trình huấn
luyện là thấp. 

Bảng 2. Thực trạng phân phối thời gian huấn luyện các tố chất thể lực
cho nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

TT Nội dung Số giáo án Tỷ lệ %
1 Sức nhanh 7 25.00
2 Sức mạnh 8 28.57
3 Khả năng phối hợp vận động 4 14.29
4 Mềm dẻo 0 0.00

5 Sức bền
Chung 5 17.86

Chuyên môn 4 14.29
Tổng số 28 100
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Bảng 3. Thực trạng đội ngũ HLV huấn luyện cho nam VĐV lứa tuổi 13-14

câu lạc bộ Quần vợt Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

TT Giới
tính

Kết quả thống kê

Tổng
số

Thâm niên bình quân Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

< 5 năm > 5 năm Trên ĐH ĐH Dưới ĐH A B C A B C

1 Nam 5 5 0 1 4 0 0 4 1 0 4 1

2 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng: 5 4 1 1 4 0 0 4 1 0 4 1

Qua phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia và
HLV Quần vợt có kinh nghiệm thì thời gian tập
luyện sức bền chuyên môn chiếm tỷ lệ khoảng
18% là hợp lý.

1.2. Thực trạng đội ngũ HLV huấn luyện
nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận
Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Thống kê thực trạng đội ngũ HLV huấn luyện
nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận
Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh thông qua phân tích
hồ sơ cán bộ và phỏng vấn trực tiếp các HLV.
Kết quả được trình bày tại bảng 3.

Qua bảng 3 cho thấy: Hiện Quận Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh đang có 05 HLV làm nhiệm
vụ huấn luyện nam VĐV Quần vợt lứa tuổi 13-
14. Cả 5 HLV đều là nam và có trình độ chuyên
môn từ Đại học (chuyên ngành Quần vợt) trở
lên, thời gian tham gia huấn luyện của các HLV
đều từ 5 năm trở lên. Đây là ưu thế trong công
tác huấn luyện. Các HLV vừa có trình độ, vừa
có kinh nghiệm huấn luyện lại có trình độ tin
học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc và có

thể tham khảo những điểm mới trong công tác
huấn luyện của các quốc gia phát triển, các tỉnh
thành có đội tuyển Quần vợt phát triển tại Việt
Nam thông qua hệ thống Internet…

Có thể nói, đội ngũ HLV hiện tại đảm bảo
hoàn thành tốt công tác huấn luyện cho nam
VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ
Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

1.3. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ huấn
luyện nam vận động viên lứa tuổi 13-14, CLB
Quần vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Thực trạng cơ sở vật chất là một trong những
yếu tố ảnh hưởng lớn tới kết hiệu quả huấn luyện
thể thao nói chung và hiệu quả huấn luyện nam
VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ
Đức, Tp. Hồ Chí Minh nói riêng. 

Tiến hành đánh giá thực trạng CSVC phục vụ
huấn luyện VĐV Quần vợt lứa tuổi 13-14 tại
CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
thông qua quan sát sư phạm và phỏng vấn trực
tiếp giáo viên HLV. Kết quả được trình bày tại
bảng 4.

Bảng 4. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện nam VĐV lứa tuổi 13-14
câu lạc bộ Quần vợt Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở vật chất
Năm học 2020

Mức độ đáp
ứngSố lượng Tốt Trung

bình Kém

Sân tập Quần vợt 8 8 0 0 Tốt
Lưới tập (tính cả số lượng dự phòng) 16 16 0 0 Tốt
Vợt Đủ Đủ - - Tự trang bị
Quần áo Đủ Đủ - - Tự trang bị
Giày Đủ Đủ - - Tự trang bị
Dụng cụ tập luyện chuyên môn Đủ Đủ - - Tốt
Dụng cụ tập luyện thể lực Đủ Đủ - - Tốt
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Qua bảng 4 cho thấy: Cơ sở vật chất phục vụ

huấn luyện nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần
vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh là đảm bảo
yêu, chất lượng và mức độ đáp ứng tốt.

2. Thực trạng sử dụng bài tập phát triển
sức bền chuyên môn cho nam VĐV lứa tuổi
13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ
Chí Minh

Để đánh giá thực trạng sử dụng bài tập phát
triển sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên
cứu, đề tài tiến hàng các buổi tập thể lực cho nam
VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ
Đức, Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời tiến hành phân
tích giáo án huấn luyện để tìm ra những bài tập
thường sử dụng trong huấn luyện thể lực nói
chung và huấn luyện sức bền chuyên môn nói
riêng. Đề tài đã tiến hành phân tích giáo án của
huấn luyện viên đang làm công tác huấn luyện
cho nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời tiến
hành phỏng vấn trực tiếp 03 huấn luyện viên để
tìm hiểu về các bài tập sử dụng trong huấn luyện
sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu.

Kết quả cho thấy: Trên thực tế, trong huấn
luyện sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên
cứu sử dụng các bài tập bao gồm: 

- Di chuyển ngang sân đơn 20 lần
- Di chuyển tiến lùi trên sân 20 lần
- Chạy chữ M
- Chạy chữ Z
- Di chuyển ngang sân đơn đánh bóng xoáy

lên phải (trái) 20 lần 
- Phối hợp di chuyển bắt vô lê phải, trái và

smát 10 lần 
- Phối hợp đánh bóng trái tay và phải tay liên

tục 2 phút
- Phát bóng liên tục 1 phút
Qua các bài tập trên cho ta thấy các bài tập

trên khá phù hợp với trình độ tập luyện của nam
VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ
Đức, Tp. Hồ Chí Minh và cũng đã phát triển
được các tố chất thể lực chuyên môn cho đối
tượng nghiên cứu, tuy nhiên, vẫn còn có các hạn
chế sau:

- Đa số các bài tập được sử dụng thường
xuyên trong huấn luyện sức bền chuyên môn cho
nam VĐV Quần vợt lứa tuổi 13-14 thuộc nhóm
các bài tập không bóng. Các bài tập với bóng; bài

tập trò chơi và thi đấu thì ít được sử dụng. Theo
các nhà chuyên môn thì nhóm bài tập với bóng
và nhóm trò chơi, thi đấu có tác dụng gây hưng
phấn cho người tập rất có hiệu quả trong huấn
luyện sức bền chuyên môn cho VĐV.

- Các bài tập được sử dụng trong huấn luyện
sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu
còn quá nghèo nàn, không phong phú cả về số
lượng và loại bài tập. Điều này dễ dẫn đến sự
nhàm chán trong huấn luyện sức bền chuyên môn
cho đối tượng nghiên cứu.

- Các bài tập mới chỉ được sử dụng theo kinh
nghiệm của các huấn luyện viên chứ chưa có
nghiên cứu khoa học nào kiểm định hiệu quả của
các bài tập trên đối tượng nghiên cứu, chưa xác
định cụ thể lượng vận động các bài tập.

Trước tình hình đó, lựa chọn bài tập phát triển
sức bền chuyên môn cho nam VĐV lứa tuổi 13-
14, CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí
Minh là vấn đề cần thiết.

3. Đánh giá thực trạng sức bền chuyên
môn của nam VĐV lứa tuổi 13-14, câu lạc bộ
Quần vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Để đánh giá thực trạng sức bền chuyên môn
của nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi sử
dụng 3 test kiểm tra đã lựa chọn của đề tài để
kiểm tra trình độ sức bền chuyên môn của VĐV
thuộc Quận Thủ Đức, Quận 1, Quận Tân Phú,
đồng thời so sánh sự khác biệt kết quả kiểm ra
của VĐV thuộc 3 đơn vị huấn luyện. Kết quả
được trình bày tại bảng 5.

Qua bảng 5 cho thấy: Ở tất cả các test kiểm
tra, trình độ sức bền chuyên môn của nam VĐV
lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh đều thấp hơn so với VĐV
thuộc Quận 1 và Quận Tân Phú, sự khác biệt có
ý nghĩa thống kê ở ngưỡng P<0.05. Khi so sánh
trình độ sức bền chuyên môn của nam VĐV
Quần vợt lứa tuổi 13-14 thuộc Quận 1 và quận
Tân Phú không thấy sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê, thể hiện ở ttính<tbảng ở ngưỡng xác suất
P>0.05. 

Qua theo dõi trên thực tế thi đấu của nam
VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ
Đức, Tp. Hồ Chí Minh chúng tôi nhận thấy
trong những ván đấu đầu tiên VĐV chúng ta
thường thi đấu rất tốt và hiệu quả nhưng càng
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Bảng 5. Thực trạng sức bền chuyên môn của nam VĐV lứa tuổi 13-14,

CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

TT Nội dung kiểm tra
Kết quả kiểm tra So sánh

Quận Thủ
Đức (n=20)

Quận 1
(n=16)

Quận Tân
Phú (n=18) t1-2 t2-3 t1-3

1 Di chuyển ngang sân đơn
20 lần (s) 52.45±6.87 55.87±6.23 56.75±6.26 2.35 0.42* 2.18

2

Từ đường giới hạn giao
bóng di chuyển lên lưới bắt
vôlê và lùi 3 bước bật nhẩy
đập bóng 15 lần (s)

60.47±5.63 61.42±5.98 61.37±5.75 2.41 0.23* 2.36

3

Phối hợp di chuyển ngang
sân đơn đánh bóng phải
trái theo đường chéo 1
phút (lần)

15.27±5.23 17.21±5.35 16.82±5.41 2.32 0.31* 2.25

về cuối trận thì lại càng đánh hỏng nhiều. Những
bước chạy nặng nề hơn, không theo kịp được
đường bóng bởi thể lực giảm sút không duy trì
được trận đấu nên để thua một các rất đáng tiếc.

Như vậy, trình độ sức bền chuyên môn của
nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần vợt Quận
Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh thấp hơn so với các
đơn vị huấn luyện khác như Quận 1, quận Tân
Phú, chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả phát
triển thể lực chuyên môn cho nam VĐV lứa tuổi
13-14, CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ
Chí Minh là vấn đề cần thiết và cấp thiết.

KEÁT LUAÄN 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc huấn

luyện SBCM cho nam VĐV lứa tuổi 13-14,
CLB Quần vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí
Minh cho thấy: Phân bổ thời gian huấn luyện
sức bền chuyên môn cho VĐV hiện đang thấp,
tỷ lệ phân bổ hợp lý là khoảng 16% tổng thời
gian huấn luyện; Cơ sở vật chất và đội ngũ huấn
luyện viên đảm bảo tốt cho việc huấn luyện. 

Thực trạng sử dụng bài tập phát triển SBCM
cho VĐV cho thấy có đa số thuộc nhóm bài tập
không bóng; Các bài tập được sử dụng trong
huấn luyện sức bền chuyên môn cho đối tượng
nghiên cứu còn quá nghèo nàn, không phong
phú cả về số lượng và loại bài tập và chủ yếu
mới được sử dụng theo kinh nghiệm của các

HLV là chính, chưa được nghiên cứu khoa học
để chứng minh tính hiệu quả và chưa được xác
định cụ thể lượng vận động tập luyện của các
bài tập.

Đánh giá thực trạng trình độ sức bền chuyên
môn của nam VĐV lứa tuổi 13-14, CLB Quần
vợt Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh cho thấy,
trình độ sức bền chuyên môn của VĐV còn
kém. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả huấn
luyện sức bền chuyên môn cho VĐV là vấn đề
cần thiết và cấp thiết.
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Ghi chú: *: P>0.05
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